
  

ỦY BAN NHÂN DÂN 
HUYỆN TUẦN GIÁO 

 

Số:    /UBND-KTHT 

V/v Cung cấp thông tin về Trung 

tâm Thương mại, Siêu thị, Chợ và 

Nhà hàng trên địa ban huyện. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Tuần Giáo, ngày 20 tháng 01 năm 2021 

 

Kính gửi: Sở Công Thương Điện Biên. 

 
Thực hiện công văn số 63/SCT-QLTM ngày 18/01/2021 của Sở Công 

Thương Điện Biên về việc Cung cấp thông tin về Trung tâm Thương mại, Siêu 

thị, Chợ và Nhà hàng trên địa bàn huyện. 

UBND huyện Tuần Giáo cung cấp thông tin về các Trung tâm Thương 

mại, Siêu thị, Chợ và Nhà hàng trên địa bàn huyện (theo biểu mẫu đính kèm). 

Trên đâu là nội dung cung cấp thông tin các Trung tâm Thương mại, Siêu 

thị, Chợ và Nhà hàng của Ủy ban nhân dân huyện Tuần Giáo gửi Sở Công 

Thương xem xét, tổng hợp.  

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: VT,KTHT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Mùa Va Hồ 
 



  

BIỂU MẪU THÔNG TIN 

(Kèm theo Công văn số        /UBND-KTHT    ngày 20/01/2021)

STT 

Tên đơn vị ( 

DN, hộ KD, 

HTX ) 

Địa chỉ Điện thoại 

 

Email Chi chú 

I 
Trung tâm 

thương mại 
    

 
  

II Siêu thị         

III Chợ        

1 
Chợ trung tâm 

TT Tuần Giáo 

Khối Thắng Lợi -Thị trấn Tuần 

Giáo-Huyện Tuần Giáo 
0913853166 

 Ban QLchợ - Đỗ 

Mai Lợi 

IV Nhà hàng        

1 
Nhà hàng Tây 

Bắc (Huy Hồi) 

Khối Tân Giang-Thị trấn Tuần Giáo-

Huyện Tuần Giáo 

0912524099-

0917689999 

 
Đỗ Xuân Huy 

2 

Nguyễn Thị 

Biên – Biên 

Ngân 

Khối Tân Thủy-Thị trấn Tuần Giáo-

Huyện Tuần Giáo 
 0818010233 

 

  

 3 
Nhà khách 

HĐND-UBND 

Khối Tân Giang-Thị trấn Tuần Giáo-

Huyện Tuần Giáo 
0364439366 

 Phụ trách: Nguyễn 

Quyết Thắng 

4 

Bùi Thị Sửu - 

Nhà hàng 

Huyền Trang 

Khối Tân Tiến-Thị trấn Tuần Giáo-

Huyện Tuần Giáo 
0915528767 

 

  

5 

Nguyễn Đức 

Đại - Nhà hàng 

Suối Quê 

Khối Tân Thủy-Thị trấn Tuần Giáo-

Huyện Tuần Giáo 
0966 575 569 

 

  

6 

Tưởng Minh 

Quang - Nhà 

Hàng Minh 

Quang 

Khối Tân Thủy-Thị trấn Tuần Giáo-

Huyện Tuần Giáo 
0826538668 

 

  

7 

Phạm Văn Dũng 

–Dịch vụ ăn 

uống Dũng 

Ngoan 

Khối Thắng Lợi -Thị trấn Tuần 

Giáo-Huyện Tuần Giáo 
 037400923 

 

  

8 

Lê Hồng Minh - 

Nhà hàng Minh 

Hoàng 

Khối Đồng Tâm-Thị trấn Tuần Giáo-

Huyện Tuần Giáo 
 0362441158 

 

  

9 

Lê Ngọc Thanh 

- nhà hàng 

Thanh Thanh 

Khối Đồng Tâm-Thị trấn Tuần Giáo-

Huyện Tuần Giáo 
  

 

  

10 

Đoàn Văn Mạnh 

- nhà hàng 

Mạnh Tươi 

Khối Đồng Tâm-Thị trấn Tuần Giáo-

Huyện Tuần Giáo 
0974603736 

 

  

11 

Vũ Văn Vị - nhà 

hàng Thanh 

Thủy 

Khối Trường Xuân-Thị trấn Tuần 

Giáo-Huyện Tuần Giáo 
09866933397 

 

  

12 

Lã Thị Nga – 

Nhà hàng Lã 

Nga 

Khối Thắng Lợi - TT T/giáo-Thị trấn 

Tuần Giáo-Huyện Tuần Giáo 
 0964075965 

 

  



 

 

13 

Lò Văn Thu – 

Thịt trâu đủ 

món 

Bản Sái - xã Quài Cang -Huyện 

Tuần Giáo 
  

 

  

14 

Ng. Thị Thúy 

Nga – nhà hàng 

Thúy Nga 

Khối Đồng Tâm-Thị trấn Tuần Giáo-

Huyện Tuần Giáo 
  

 

  

15 

Nguyễn Hồng 

Minh - Trung 

tâm Cộng Đồng 

Khối 20/7 - thị trấn Tuần giáo-Thị 

trấn Tuần Giáo-Huyện Tuần 
0915975971 

 

  

16 

Hoàng Phi Long 

- Long Cường 

Quán 

Khối Sơn Thủy-Thị trấn Tuần Giáo-

Huyện Tuần Giáo 
0974299670 

 

  

17 
Lã Tiến Thư - 

Thư Tình quán 

Khối Thắng Lợi-Thị trấn Tuần Giáo-

Huyện Tuần Giáo 
0977482797 

 

  

18 Trịnh Hồng Đức 
Quài Tở-Xã Quài Tở-Huyện Tuần 

Giáo 
  

 

  

19 Phạm Thị Oanh  
Bản Lạ-Xã Quài Tở-Huyện Tuần 

Giáo 
0392231559 

 

  

20 

Hoàng Thị Vui - 

Nhà hàng Hoa 

Ban 

Khối Đồng Tâm-Thị trấn Tuần Giáo-

Huyện Tuần Giáo 
0943094764 

 

  

21 
Lường Thị 

Duyên 

Quài Tở-Xã Quài Tở-Huyện Tuần 

Giáo 
  

 

  

22 

Nguyễn Thị 

Hậu – Nhà hàng 

Trung Hiếu 

Bản Tân Lập-Xã Quài Tở-Huyện 

Tuần Giáo 
  

 

  

23 

Lại Thị Hạnh - 

Nhà hàng cá hồi 

Tênh Phông 

Khối Sơn Thuỷ-Thị trấn Tuần Giáo-

Huyện Tuần Giáo 
0966155255 
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